
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA  

VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1-NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 150 /QĐ-UBND ngày 13  tháng 3  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

TT Đơn vị Địa chỉ 
Cấp độ 

KĐCLGD 

Mức độ công nhận 

trường đạt chuẩn 

Quốc gia 

1.  Trường Mầm non Sao Mai Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy 2 1 

2.  Trường Mầm non Hoa Sen Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy 2 1 

3.  Trường Mầm non 19/5 Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy 2 1 

4.  Trường Mầm non Bình Minh Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 2 1 

5.  Trường Mầm non Măng Cành Xã Măng Cành, huyện Kon Plông 2 1 

6.  Trường Mầm non Ánh Dương Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô 2 1 

7.  Trường Mầm non Ngọc Tụ Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô 2 1 

8.  Trường Mầm non Đăk Xú Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi 2 1 

9.  Trường Mầm non Họa Mi Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi 2 1 

10.  Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngọc Lây Xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông 2 1 

11.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi 2 1 

12.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Đăk 

Choong 
Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei 2 1 

13.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở 

Măng Cành 
Xã Măng Cành, huyện Kon Plông 2 1 

14.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở thị 

trấn Măng Đen 
Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông 2 1 

15.  Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô 2 1 

16.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Tụ Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô 2 1 



 

 

TT Đơn vị Địa chỉ 
Cấp độ 

KĐCLGD 

Mức độ công nhận 

trường đạt chuẩn 

Quốc gia 

17.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Đăk 

Rơ Nga 
Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô 2 1 

18.  Trường Trung học cơ sở Pô Kô Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô 2 1 

19.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở 

Ngọc Yêu 
Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông 2 1 

20.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Đăk 

Sao 
Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông 2 1 

21.  Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi 2 1 

22.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi 2 1 

23.  
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã 

Đăk Choong 
Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei 2 1 

 

* Danh sách này có 23 trường học./. 
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